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QUY¾T ĐÞNH 

Phê duyát Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất làm vật liáu san lấp tại núi Chà Rây, 
xã Nhơn Tân, thß xã An Nhơn Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hi¿u Ngọc 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TâNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa 
mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ 
sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, trình tự thủ 
tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 
 Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động 
khai thác khoáng sản;  

 Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 86/GP-UBND ngày 08/7/2022, Giấy 
phép gia hạn khai thác khoáng sản số 119/GP-UBND ngày 22/6/2023 của UBND 
tỉnh cho phép Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc khai thác khoáng sản 
đất làm vật liệu san lấp tại mỏ AN02, núi Chà Rây, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn;  

 Trên cơ sở Biên bản Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của 
tỉnh vào ngày 28/3/2024 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Tờ trình số 423/TTr-STNMT ngày 11/4/2024. 

 
QUY¾T ĐÞNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khai thác đất làm vật liệu 
san lấp tại mỏ AN02, núi Chà Rây, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã 
được UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc theo các 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 86/GP-UBND ngày 08/7/2022 và số 119/GP-

UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh, với các nội dung cơ bản sau đây: 

 1. Mục đích đóng cửa mỏ: Để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và 
giao đất cho UBND thị xã An Nhơn quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và 
pháp luật khác có liên quan; phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác. 
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2. Diện tích đóng cửa mỏ là 4,7 ha, được giới hạn bởi các điểm góc tại Phụ lục 

kèm theo Quyết định này. 
3. Khối lượng thực hiện: theo Đề án đã được Hội đồng thẩm định đề án đóng 

cửa mỏ của UBND tỉnh thông qua. 

4. Thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ: 03 năm. 

5. Kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ: 375.599.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bảy 
mươi lăm triệu năm trăm chín mươi chín nghìn đồng) từ nguồn của Công ty TNHH 

Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc. 

Điều 2. Trách nhiệm của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc và 

Ban Giải phóng mặt bằng: 

1. Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc: 

- Thực hiện đầy đủ khối lượng và đúng tiến độ theo đề án đóng cửa mỏ đã phê 

duyệt.  

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực 

hiện đề án đóng cửa mỏ theo quy định. 

- Báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định khi hoàn thành đề 

án để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ. 

- Lập thu tục đề nghị đóng cửa mỏ khu vực khai thác khoáng sản theo quy 

định. 

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh nghiệm thu khối lượng đã khai thác của 
Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
quản lý theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 

Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Quỹ Bảo 
vệ Môi trường tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt 
bằng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân, Giám đốc 
Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc và thủ trưởng các cơ quan có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:                   KT. CHỦ TÞCH 

- Như Điều 4;                   PHÓ CHỦ TÞCH 

- CT, PCT TT: N.T.Thanh; 

- Cục KS VN; 

- Cục KSHĐKS miền Trung; 

- Lưu: VT, K4, K10, K17. 

                   Nguyßn Tuấn Thanh 
 



CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HIẾU NGàC  
------**------ 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP TẠI MỎ AN02,  
NÚI CHÀ RÂY, XÃ NHƠN TÂN, THÞ XÃ AN NHƠN,  

TỈNH BÌNH ĐÞNH 

(ĐÃ CHỈNH SỬA THEO BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN ĐÓNG 
CỬA MỎ KHOÁNG SẢN NGÀY 28/3/2024 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 
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ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN  
ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP TẠI MỎ AN02, 

NÚI CHÀ RÂY, XÃ NHƠN TÂN, THÞ XÃ AN NHƠN,  
TỈNH BÌNH ĐÞNH 

ĐÃ CHỈNH SỬA THEO BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN ĐÓNG 
CỬA MỎ KHOÁNG SẢN NGÀY 28/3/2024 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VÞ TƯ VẤN 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
TỔNG HỢP HIẾU NGàC 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DÞCH VỤ 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
 

 

 

 

 

 
Bình Đßnh, Năm 2024 
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 Mä ĐÄU 

1. C¢ så l¿p đÃ án đóng cąa má  
- LuÁt khoáng sản sã 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 n�m 2010 cÿa n°ớc 

Cộng hoà xã hội chÿ nghĩa Viát Nam có hiáu lāc tÿ 01/7/2011; 

- LuÁt bảo vá môi tr°ßng sã 72/2020/QH13, đ°āc Quãc hội n°ớc 
CHXHCN Viát Nam thông qua ngày 03 tháng 02 n�m 2021; 

- Nghá đánh sã 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 cÿa Chính Phÿ vß viác 
quy đánh chi tiÁt thi hành một sã đißu cÿa LuÁt khoáng sản; 

- Nghá đánh sã 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 cÿa Chính Phÿ vß h°ớng 
d¿n chi tiÁt một sã đißu cÿa LuÁt Bảo vá Môi tr°ßng; 

- Thông t° 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 cÿa Bộ Tài nguyên và 
Môi tr°ßng quy đánh vß đß án th�m dò khoáng sản, đóng cāa má khoáng sản và 
m¿u báo cáo kÁt quả ho¿t động khoáng sản, m¿u v�n bản trong hß s¢ c¿p phép 
ho¿t động khoáng sản, hß s¢ phê duyát trÿ l°āng khoáng sản; trình tā, thÿ tục 
đóng cāa má khoáng sản; 

- Thông t° 25/2017/TT-BTNMT ngày 06/09/2017 cÿa Bộ Tài nguyên và 
Môi tr°ßng quy đánh quy chÁ ho¿t động cÿa hội đßng thẩm đánh vß đß án đóng 
cāa má khoáng sản; 

- Thông t° sã 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cÿa Bộ Tài nguyên và 

Môi tr°ßng quy đánh chi tiÁt thi hành một sã đißu cÿa LuÁt Bảo vá Môi tr°ßng; 
- QuyÁt đánh sã 4798/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 cÿa UBND tßnh Bình 

Đánh vß viác phê duyát Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng dā án Khai thác 
đ¿t làm vÁt liáu san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã Nh¢n 
Tân, thá xã An Nh¢n phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc Quãc 
lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh cÿa Ban Giải 

phóng mÁt bằng tßnh; 

- Gi¿y phép khai thác khoáng sản sã 86/GP-UBND ngày 08/07/2022  cÿa 
UBND tßnh Bình Đánh cho phép Công ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu 
Ngßc  đ°āc khai thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã 

Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n, tßnh Bình Đánh; 
- Gi¿y phép khai thác khoáng sản (gia h¿n) sã 119/GP-UBND ngày 

22/6/2023 cÿa UBND tßnh Bình Đánh cho phép Công ty TNHH Xây dāng Táng 
hāp HiÁu Ngßc đ°āc khai thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p t¿i má AN02, núi Chà 
Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n, tßnh Bình Đánh; 
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- Gi¿y xác nhÁn đã ký quỹ Cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng sã 89/GXN-

QBVMT ngày 15/4/2022. 

- QuyÁt đánh sã 4005/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 cÿa UBND tßnh Bình 
Đánh vß viác cho Công ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc thuê đ¿t đá 
khai thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p t¿i má AN02 núi Chà Rây thuộc xã Nh¢n Tân, 
thá xã An Nh¢n; 

- Hāp đßng thuê đ¿t sã 343/HĐ-TĐ ngày 27/12/2022 cÿa Công ty TNHH 
Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc t¿i má AN02 núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã 
An Nh¢n, tßnh Bình Đánh; 

- QuyÁt đánh sã 2812/QĐ-UBND ngày 29/07/2023 cÿa UBND tßnh Bình 
Đánh vß viác cho Công ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc thuê đ¿t đá 
khai thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p t¿i má AN02 núi Chà Rây thuộc xã Nh¢n Tân, 
thá xã An Nh¢n. 

- Hāp đßng thuê đ¿t sã 234/HĐ-TĐ ngày 21/8/2023 cÿa Công ty TNHH 
Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc t¿i má AN02 núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã 
An Nh¢n, tßnh Bình Đánh; 

- C�n cā vào kÁt quả ho¿t động khai thác đ¿t cÿa Công ty; 
- C�n cā vào hián tr¿ng và kÁt thúc khai thác t¿i khu vāc; 
- Quy chuẩn kỹ thuÁt quãc gia vß an toàn trong khai thác má lộ thiên 

(QCVN-04:2009/BCT) ban hành n�m 2009; 
-  Thông t° sã 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cÿa Bộ tr°áng Bộ xây 

dāng h°ớng d¿n một sã nội dung xác đánh và quản lý chi phí đÁu t° xây dāng; 
- Thông t° sã 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cÿa Bộ tr°áng Bộ xây 

dāng ban hành đánh māc xây dāng. 
- Thông t° sã 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cÿa Bộ tr°áng Bộ xây 

dāng h°ớng d¿n ph°¢ng pháp xác đánh các chß tiêu kinh tÁ kỹ thuÁt và đo bóc 
khãi l°āng công trình; 

- C�n cā QuyÁt đánh 38/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005 cÿa Bộ Nông 
nghiáp và PTNT vß viác ban hành đánh māc kinh tÁ kỹ thuÁt trßng rÿng, khoanh 
nuôi xúc tiÁn tái sinh rÿng và bảo vá rÿng. 

- C�n cā QuyÁt đánh sã 3654/UBND-KT ngày 07/06/2023 cÿa UBND tßnh 
Bình Đánh vß viác công bã Đ¢n giá nhân công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 
2023; 
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- C�n cā QuyÁt đánh sã 3655/UBND-KT ngày 07/06/2023 cÿa UBND tßnh 
Bình Đánh công bã giá ca máy và thiÁt bá thi công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 
2023; 

- Thông báo sã 131/TB-SXD ngày 08/03/2024 cÿa Sá Xây dāng công bã 
thông tin giá vÁt liáu xây dāng tháng 02 n�m 2024. 

2. Măc đích, nhißm vă công tác đóng cąa má 

2.1. Mục đích 

Mục đích cÿa dā án là đóng cāa toàn bộ khu vāc khai thác sau khi kÁt 
thúc. Công ty san g¿t l¿i mÁt bằng khu vāc đã khai thác nhằm làm cho đáy khai 

tr°ßng sau khi cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng đ°āc bằng phẳng đá đảm bảo h°ớng 
thoát n°ớc má và tiÁn hành trßng cây phục hßi môi tr°ßng theo đúng ph°¢ng án 
cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng đã đ°āc phê duyát. 

Do đó, Công ty tiÁn hành Cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng theo Ph°¢ng án 

cải t¿o phục hßi môi tr°ßng dā án khai thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p dián tích 4,7 
ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n phục vụ thi công 
Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, huyán Tuy 
Ph°ớc, tßnh Bình Đánh đã đ°āc UBND tßnh Bình Đánh phê duyát t¿i QuyÁt đánh 
sã 4798/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 và viác hoàn trả l¿i đ¿t cho đáa ph°¢ng.  

Mục tiêu cÿa Dā án nhằm cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng theo h°ớng đ°a 
môi tr°ßng và há sinh thái trá vß t°¢ng tā nh° môi tr°ßng và há sinh thái tr°ớc 
khi đi vào khai thác, cụ thá nh° sau: 

- Đảm bảo viác thay đái đáa hình do ho¿t động khai thác là nhá nh¿t; 
- Đảm bảo không gây ô nhißm ngußn n°ớc ngÁm trong vùng;  
- San l¿p m°¢ng thoát n°ớc, hß lắng, tháo dÿ các công trình phụ trā phục 

vụ khai thác đá trả l¿i mÁt bằng khu vāc má;  
Vì vÁy viác đóng cāa má, san g¿t mÁt bằng, tháo dÿ hÁt t¿t cả các công 

trình dân dụng và công nghiáp, san l¿p m°¢ng thoát n°ớc, hß lắng, tiÁn hành 
trßng cây phục hßi môi tr°ßng… là r¿t cÁn thiÁt. Công ty thāc hián lÁp đß án 
đóng cāa má sau kÁt thúc khai thác đ¿t bằng ph°¢ng pháp lộ thiên trên toàn bộ 
phÁn dián tích theo ranh giới đ°āc giao.  
2.2. Nhiệm vụ 

- Thāc hián công tác san g¿t mÁt bằng, cải t¿o và phục hßi môi tr°ßng sau 
khi kÁt thúc ho¿t động khai thác khoáng sản và làm thÿ tục bàn giao, trả l¿i mÁt 
bằng sā dụng đ¿t cho c¢ quan quản lý nhà n°ớc theo quy đánh. Đá các mục tiêu 
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nói trên đ°āc thāc hián tãt, chúng tôi tiÁn hành các công tác nh° sau: san g¿t 
mÁt bằng; tháo dÿ các công trình phục vụ khai thác, san l¿p hß lắng và m°¢ng 
thoát n°ớc, tiÁn hành trßng cây phục hßi môi tr°ßng…. Với ph°¢ng án này vÿa 
đảm bảo đ°a môi tr°ßng và há sinh thái t¿i khu vāc dā án trá vß t°¢ng tā ban 
đÁu và vÿa giảm thiáu đ°āc các sā cã, thiên tai xảy ra nh° hián t°āng s¿t lá đ¿t, 
sụt giảm māc n°ớc ngÁm,... 

- Trÿ l°āng khoáng sản đã khai thác theo gi¿y phép khai thác khoáng sản 
sã 86/GP-UBND ngày 08/7/2022 là 103.723,63m3 đ¿t đáa ch¿t, cụ thá: 

+ N�m 2022: 47.836m3. 

+ N�m 2023: 55.888,5m3. 

- Trÿ l°āng khoáng sản đã khai thác theo gi¿y phép khai thác khoáng sản 
(gia h¿n) sã 119/GP-UBND ngày 22/6/2022 là  phép: 74.151m3 đ¿t đáa ch¿t. 

Táng trÿ l°āng đã khai thác là: 177.874,6m3 đ¿t đáa ch¿t. 
- Hián tr¿ng khu vāc đóng cāa má:  
+ Công ty đã kÁt thúc khai thác trên phÁn dián tích 3,86ha/4,7ha. 

+ Công tác san g¿t mÁt bằng: ĐÁn thßi điám hián nay công ty ch°a hoàn 

thành san g¿t phÁn dián tích khu vāc đã khai thác đúng theo cos thiÁt kÁ. 
+ Công tác trßng cây cải t¿o phục hßi môi tr°ßng: ĐÁn thßi điám lÁp đß 

án đóng cāa má công ty ch°a trßng cây xanh phục hßi môi tr°ßng theo đúng 
ph°¢ng án cải t¿o phục hßi môi tr°ßng. 

- Khãi l°āng cÿa tÿng h¿ng mục công trình đóng cāa má, thßi gian thāc 
hián, kinh phí thāc hián, các giải pháp cụ thá cÁn thāc hián trong quá trình thāc 
hián đß án đ°āc trình bày cụ thá t¿i Chương III. Phương pháp, khối lượng công 
tác đóng cửa mỏ và Chương IV. Dự toán kinh phí. 
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CH¯¡NG I 

Đ¾C ĐIÄM ĐàA LÝ TĀ NHIÊN - KINH TÀ NHÂN V�N 

1. Đ¿c điÅm đáa lý, tā nhiên khu vāc đóng cąa má 

1.1. Vị trí địa lý 

Đáa điám thāc hián dā án thuộc núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An 

Nh¢n, tßnh Bình Đánh có các giới cÁn nh° sau: 
 Phía Đông  : Giáp đ¿t trßng keo; 

 Phía Tây   : Giáp đ¿t trßng keo l¿i; 

 Phía Bắc   : Giáp đ¿t trßng keo lai; 

 Phía Nam   : Giáp đ¿t trßng keo. 

Dā án Khai thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p phục vụ thi công dā án Khu vāc 
01, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc ThuÁn, huyán Tuy Ph°ớc t¿i má 
AN02 núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n, tßnh Bình Đánh có dián tích 
4,7. Dián tích khu vāc thuộc tß bản đß đáa hình tỷ lá 1:50.000, tß Quy Nh¢n sã 
hiáu D-49-51-A; có tßa độ thuộc há tßa độ VN-2000, múi chiÁu 3o, KTT 

108o159; đ°āc giới h¿n bái các điám góc nh° thãng kê sau: 
Bảng 1.1. Toạ độ các điểm góc khu mỏ 

Ký hißu 
điÅm góc 

Hß to¿ đß  VN 2000, múi chiÁu 

 30 kinh tuyÁn trăc 108015' 

Hß to¿ đß  VN 2000, múi chiÁu  
60 kinh tuyÁn trăc 111000' 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 1.534.184 582.664 1.534.483 285.461 

2 1.534.223 582.896 1.524.519 285.693 

3 1.534.024 582.876 1.534.320 285.671 

4 1.533.994 582.612 1.534.293 285.407 

Dißn tích 4,7 ha 

 (Nguồn: Giấy phép khai khoáng sản số 86/GP-UBND ngày 08/07/2022  ) 

Theo quyÁt đánh sã 4005/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 Vß viác cho Công 
ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc thuê đ¿t đá khai thác đ¿t làm vÁt liáu 
san l¿p phục vụ thi công dā án Khu vāc  1, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã 
Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc t¿i má đ¿t AN02, Núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá 
xã An Nh¢n là: 3,8ha. 
 



 
ĐÃ án đóng cąa má khoáng sÁn đÃt làm v¿t lißu san lÃp t¿i má AN02, núi Chà Rây,  

xã Nh¢n Tân, thá xã An nh¢n, tßnh Bình Đánh. 

Chÿ dā án: Công ty TNHH Xây dāng Tçng hāp HiÁu Ngßc 7 

 
Hình 1.2 Ví trí khu vực đóng cửa mỏ trên bản đồ (Nguồn: Google Earth) 

1.2. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực 

 Điều kiện tự nhiên 

 Địa hình 

khu vāc khảo sát s¢ bộ rộng 4,7 ha thuộc kiáu đáa hình đßi núi th¿p, có  
cao độ tÿ +35m đÁn +73m kéo dài theo ph°¢ng Tây Bắc – Đông Nam, có 
s°ßn nghiêng thoải đá vß 2 phía Đông Bắc và Tây Nam. 

 Giao thông 

Khu vāc khảo sát có đißu kián giao thông r¿t thuÁn lāi. Phía Tây Nam có 
đ°ßng QL19 nãi lißn cảng Quy Nh¢n với các tßnh Tây Nguyên. Đá đÁn đ°āc 

khu má, tÿ thành phã Quy Nh¢n đi vß h°ớng Tây Bắc theo QL1A khoảng 12,0 
km đÁn ngã t° cÁu Bà Di, tÿ đây theo QL19 đi vß phía Tây khoảng 12,0 km, đÁn 
đây tiÁp tục r¿ vß phía Đông Bắc khoảng 1km là đÁn vá trí khu má. Há thãng 
đ°ßng liên huyán, liên xã khá phát trián, thuÁn lāi cho viác giao th°¢ng. Nhìn 
chung m¿ng l°ới giao thông khu vāc má khai thác r¿t thuÁn lāi. 

Quá trình khai thác sā dụng các  tuyÁn đ°ßng vÁn chuyán tÿ má đ¿t đÁn 
vá trí san l¿p nh° sau:  

b/ Khí hậu:  
Khu má nằm trong khu vāc cháu ảnh h°áng khí hÁu nhiát đới đián hình, 

một n�m có hai mùa rõ rát: mùa khô và mùa m°a. 
- Mùa khô bắt đÁu tÿ tháng 1 đÁn tháng 9, khí hÁu th°ßng khô và nóng. 

Nhiát độ trung bình tÿ 27÷35oC, đôi lúc đÁn 38oC, nóng nh¿t vào tháng 6 và 
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tháng 7,  nhiát độ có ngày lên tới 39÷40oC. Độ ẩm không khí trung bình vào 

mùa này là 79,5%. 

- Mùa m°a bắt đÁu tÿ tháng 10 đÁn tháng 12, l°āng m°a tÁp trung chÿ 

yÁu vào 2 tháng 10 và 11. Nhiát độ không khí mùa này thay đái tÿ 23÷28oC. 

L°āng m°a tÿ 200÷800mm/tháng. Độ ẩm không khí trung bình vào mùa này là 

83,5%.  

(Nguồn: Niêm giám thống kê năm 2022) 
c/ Hệ thống đường giao thông và các đối tượng xung quanh:  

 - Khu vāc thāc hián Dā án thuộc xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n. T¿i khu 
vāc thāc hián Dā án không có dân c° sinh sãng. 
Cách Dā án khoảng 650m vß phía Tây Nam, dân c° sinh sãng đông đúc dßc hai 
bên đ°ßng QL19 thuộc xóm QuÁ Châu, thôn Nam T°āng 1, xã Nh¢n Tân. Dân 
c° trong vùng là ng°ßi Kinh, nhà cāa đ°āc xây dāng khang trang, kiên cã, đßi 
sãng ng°ßi dân án đánh. 

- Trong giai đo¿n thi công xây dāng, vÁn chuyán nguyên vÁt liáu và thi 
công xây dāng Dā án, phát sinh bụi, khí thải, tiÁng ßn; cản trá giao thông và một 
sã v¿n đß xã hội làm ảnh h°ßng nh¿t đánh đÁn đßi sãng sinh ho¿t cÿa ng°ßi dân 
và ho¿t động cÿa một sã c¢ quan, doanh nghiáp dßc theo tuyÁn đ°ßng vÁn 
chuyán. 

Trong giai đo¿n thi công xây dāng, vÁn chuyán nguyên vÁt liáu và thi 

công xây dāng Dā án, phát sinh bụi, khí thải, tiÁng ßn; cản trá giao thông và một 
sã v¿n đß xã hội làm ảnh h°ßng nh¿t đánh đÁn đßi sãng sinh ho¿t cÿa ng°ßi dân 
và ho¿t động cÿa một sã c¢ quan, doanh nghiáp dßc theo tuyÁn đ°ßng vÁn 
chuyán. 

 TiÁp giáp dā án vß phía Tây là dā án <Khai thác đất làm vật liệu san lấp tại núi 
Chà rây, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định= cÿa Công ty TNHH xây dāng 
táng hāp Minh HiÁu. 

 Cách dā án khoảng 350m vß phía Tây Bắc là khu vāc khai thác đ¿t san cÿa Công 
ty CP ĐÁu t° Phát trián và xây dāng Đián Bàn. 

 Cách dā án khoảng 650m vß phía Bắc là khu vāc khai thác đ¿t san l¿p cÿa Công 
ty TNHH Trßng Điám (đã dÿng khai thác). 

d/ Hệ thống sông suối 
Trong khu vāc nghiên cāu có các há thãng suãi nhá, các kênh m°¢ng d¿n 

n°ớc phục vụ nông nghiáp khá phát trián bao bßc xung quanh dián tích th�m dò; 
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phía Tây khu vāc nghiên cāu có nhánh sông Me Đo chảy theo h°ớng Nam bắt 
ngußn tÿ sông Kôn, đây là nhánh sông phục vụ t°ới tiêu chính cho nhân dân t¿i 
đáa ph°¢ng. Riêng khu má nhá nên há thãng khe suãi ít phát trián, phÁn lớn là 
khe rãnh nhá và ngắn chß thoát n°ớc trong mùa m°a lũ. 

 Điều kiện xã hội kinh tế - xã hội 
 Điều kiện về kinh tế 

Hián tr¿ng khu vāc dân c° chÿ yÁu sản xu¿t nông nghiáp, lâm nghiáp và 
làm viác t¿i một sã công ty, doanh nghiáp trên đáa bàn. Dân c° á đây sinh sãng 
bằng r¿t nhißu nghß nh°: buôn bán, kinh doanh, trang tr¿i, c¢ khí chÁ t¿o máy 
móc, làm trong các khu công nghiáp. Há thãng giao thông, tr°ßng hßc, bánh 
vián, chā, đián thắp sáng, thÿy lāi... đã đ°āc đÁu t° xây dāng m¿nh đáp āng nhu 
cÁu sāu dụng hiáu quả cÿa nhân dân đáa ph°¢ng. 

 Điều kiện văn hóa xã hội 
Các hộ dân đã đ°āc sā dụng l°ới đián quãc gia, các c¢ sá h¿ tÁng trên đáa bàn 
phục vụ cho dân c° t¿i đáa ph°¢ng hiáu quả. Đißu kián sinh ho¿t vá sinh môi 
tr°ßng t¿i khu vāc t°¢ng đãi đảm bảo, rác thải tÿ các hộ gia đình đ°āc thu gom 
và vÁn chuyán đÁn bãi chôn l¿p cÿa thá xã An Nh¢n đá xā lý. Khu dân c° dßc 
QL19 hián đã có há thãng c¿p n°ớc s¿ch, một sã hộ dân sā dụng n°ớc tÿ các 
giÁng khoan t¿i hộ gia đình. 

 Há thãng thông tin liên l¿c t°¢ng đãi hoàn chßnh, đáp āng tãt nhu cÁu cÿa 
nhân dân và phục vụ sản xu¿t. Công tác kÁ ho¿ch hóa gia đình đ°āc tá chāc 
tuyên truyßn th°ßng xuyên trong n�m. Tình hình an ninh trÁt tā t¿i đáa ph°¢ng 
đ°āc giÿ vÿng. Phân lớn trẻ em đßu đ°āc đÁn tr°ßng (chiÁm 99%), các hßc 
sinh, sinh viên hßc á các tr°ßng trong tßnh và trên các tßnh lân cÁn.  
2. Lách są khai thác má 

C�n cā theo Gi¿y phép khai thác khoáng sản sã 86/GP-UBND ngày 

08/07/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh thßi h¿n khai thác cÿa dā án đÁn 
25/4/2023 với trÿ l°āng huy động vào khai thác là 215.502 m3 đ¿t á thá đáa ch¿t 
(t°¢ng đ°¢ng 250.198 m3 đ¿t san l¿p). Sản l°āng tÿ khi đã khai thác đÁn khi hÁt 
h¿n gi¿y phép 103.723,63m3 đ¿t đáa ch¿t, cụ thá: 

+ N�m 2022: 47.836m3. 

+ N�m 2023: 55.888,5m3. 

C�n cā theo Gi¿y phép khai thác khoáng sản sã 119/GP-UBND ngày 

22/06/2023 cÿa UBND tßnh Bình Đánh thßi h¿n khai thác cÿa dā án đÁn 
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31/12/2023 với trÿ l°āng tiÁp tục khai thác là 111.778,37 m3 đ¿t. Sản l°āng tÿ 
đã khai thác đÁn khi hÁt h¿n gi¿y phép 74.151 m3 đ¿t đáa ch¿t. 

Táng trÿ l°āng đã khai thác: 177.874,6 m3 đ¿t đáa ch¿t. 
Trÿ l°āng còn l¿i t¿i thßi điám lÁp đß án và sã liáu thãng kê tÿ kÁt quả đo 

đ¿c hián tr¿ng thì trÿ l°āng còn l¿i là: 37.627,37 m3 đ¿t đáa ch¿t (bản đß hián 
tr¿ng 2023 kính kèm). 

Trong thßi gian khai thác công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính các n�m 
khai thác.  

Sau khi Gi¿y phép khai thác khoáng sản 119/GP-UBND ngày 22/06/2023  

đã hÁt h¿n. Đßng thßi công ty đã kÁt thúc khai thác t¿i khu vāc nêu trên, công ty 

đã tiÁn hành tháo dÿ các công trình phụ trā, san g¿t hß lắng. Trong thßi gian sắp 
tới công ty trßng cây xanh phục hßi môi tr°ßng và các công viác còn l¿i đá đảm 
bảo theo ph°¢ng án cải t¿o phục hßi môi tr°ßng và đang tiÁn hành làm các thÿ 
tục đóng cāa má.  
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CH¯¡NG II 

HIÞN TR¾NG KHU VĀC ĐÓNG CĄA Mà 

1. Tình hình tç chāc khai thác khoáng sÁn 

Quá trình tá chāc khai thác khoáng sản theo gi¿y phép khai thác khoáng 

sản có nội dung sau:  
1.1. Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 

Vá trí khu vāc khai thác má đ°āc giới h¿n bái các điám góc có tßa độ nh° 
sau:  

Sã hißu 
điÅm 

Hß tßa đß VN-2000, kinh tuyÁn 
trăc 108o15’, múi chiÁu 3o 

X(m) Y(m) 
1 1.534.184 582.664 

2 1.534.223 582.896 

3 1.534.024 582.876 

4 1.533.994 582.612 

Dißn tích 4,7 ha 

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm góc khu mỏ 

(Nguồn: Giấy phép khai thác khoáng sản số 86/GP-UBND ngày 08/07/2022  ) 

 Ngày 08/7/2023, UBND tßnh Bình Đánh c¿p gi¿y phép khai thác khoáng 

sản sã 86/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc  

đ°āc khai thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi  Chà 

Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu 

dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh 

với nội dung: 

- Dián tích khu vāc c¿p phép khai thác: 4,7ha 

- Trÿ l°āng đ°āc khai thác: 215.502m3. 

- Công su¿t đ°āc phép khai thác: 215.502m3 đ¿t/n�m. 
- Cos kÁt thúc khai thác: +35m. 

- Thßi h¿n khai thác: đÁn 25/4/2023. 

  Ngày 22/06/2023, UBND tßnh Bình Đánh c¿p gi¿y phép khai thác khoáng 

sản sã 119/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc  

đ°āc khai thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà 

Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu 

dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh 

với nội dung: 
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- Dián tích khu vāc c¿p phép khai thác: 4,7ha 

- Trÿ l°āng tiÁp tục khai thác: 111.778,37m3. 

- Công su¿t đ°āc phép khai thác: 111.778,37m3. 

- Thßi h¿n khai thác: đÁn 31/12/2023. 

Theo quyÁt đánh sã 4005/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 Vß viác cho Công 
ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc thuê đ¿t đá khai thác đ¿t làm vÁt liáu 
san l¿p phục vụ thi công dā án Khu vāc 1, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã 
Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc t¿i má đ¿t AN02, Núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá 
xã An Nh¢n là: 3,86ha. 

1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ 

 Các thông sã cÿa khu vāc khai thác (tßa độ, dián tích, độ sâu, trÿ l°āng 
đáa ch¿t, trÿ l°āng huy động vào khai thác...) và các thông sã há thãng /khai thác 

đã đ°āc tính toán không thay đái so với báo cáo kinh tÁ kỹ thuÁt ban đÁu (trình 

bày cụ thể tại mục 1.1 Các thông tin cơ bản của dự án đầu tư công trình khai 
thác mỏ). 
1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế 

a) Khái quát về khu mỏ: 

 Tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ thời gian 
khai thác (Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hiếu Ngọc và Công 
ty TNHH Đinh Phát) 

C�n cā theo Gi¿y phép khai thác khoáng sản sã 86/GP-UBND ngày 

08/07/2022 cÿa UBND tßnh Bình Đánh thßi h¿n khai thác cÿa dā đÁn 25/4/2023 

với trÿ l°āng huy động vào khai thác là 215.502m3 đ¿t. Sản l°āng tÿ đã khai 
thác tÿ khi c¿p phép đÁn khi hÁt h¿n gi¿y phép 103.723,63m3, cụ thá: 

+ N�m 2022: 47.836m3. 

+ N�m 2023: 55,888,5m3. 

C�n cā theo Gi¿y phép khai thác khoáng sản sã 119/GP-UBND ngày 

22/6/2023 cÿa UBND tßnh Bình Đánh thßi h¿n khai thác cÿa dā đÁn 31/12/2023 

với trÿ l°āng huy động vào khai thác là 111.778,37m3 đ¿t đáa ch¿t. Sản l°āng 
khi c¿p phép khai thác đÁn khi hÁt h¿n gi¿y phép: 74.151 m3 đ¿t đáa ch¿t 

Trÿ l°āng còn l¿i t¿i má: 37.627,37 m3 đ¿t. 
Dián tích đã khai thác 3,86/4,7ha. 

 Trữ lượng và tuổi thọ mỏ 
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Trÿ l°āng đ¿t khai thác hàng n�m đ°āc xác đánh trên c¢ sá biên giới khai 
tr°ßng đ°āc c¿p thẩm quyßn c¿p phép khai thác, chißu dày, sā phân bã trong tài 
liáu đáa ch¿t và công su¿t thiÁt kÁ má đ°āc c¿p có thẩm quyßn phê duyát. 

Trÿ l°āng cÿa má không thay đái so với dā án đÁu t° xây dāng công trình. 
Trÿ l°āng toàn má cụ thá nh° sau: Trÿ l°āng đ¿t trong dián tích xin c¿p phép 
khai thác là 215.502 m3 đ¿t. 

Tuái thß má: Táng thßi gian khai thác thāc tÁ theo gi¿y phép khai thác 
khoáng sản do UBND tßnh Bình Đánh c¿p phép là 2 n�m. 

  Chế độ làm việc 

- Bộ phÁn khai thác: sã ngày làm viác trong n�m đ°āc xác đánh trên táng sã 
ngày cÿa n�m, trÿ ngày nghß chÿ nhÁt, ngày lß, tÁt, nghß phép theo chÁ độ và các 
ngày nghĩ bắt buộc do thßi tiÁt lo lụt bão, hay máy móc bá háng hóc, sā cã,…; tÿ 
sã ngày thāc tÁ làm viác trong tháng l¿y trung bình 30 ngày/tháng và thßi gian 
khai thác 2 n�m. 

Sã ca làm viác trong 1 ngày: 1ca 

Sã giß làm viác cÿa 1 ca: 8 giß 

b) Khối lượng mỏ đã thực hiện 

Nh° đã trình bày á phÁn <tiÁn độ và khãi l°āng khai thác theo tÿng n�m và 
toàn bộ thßi gian khai thác= nêu trên ta có khãi l°āng má đã thāc hián là: 

 - Sau khi đ°āc c¿p phép khai thác đÁn thßi điám đóng cāa má Công ty đã 
khai thác với khãi l°āng thāc tÁ cụ thá nh° sau: 

STT Nßi dung 
Đ¢n 

vá  
Theo giÃy phép sã 86/GP-

UBND ngày 08/7/2022 

Theo giÃy phép sã 119/GP-

UBND ngày 22/6/2023 

1 
Trÿ l°āng 
c¿p phép 

m3 

215.502 111.778,37  

2 

Trÿ l°āng 
đã khai 
thác 

Năm 2022 Năm 2023 

74.151 47.836 55.888,5 

Táng:103.723,63 

Tçng trÿ l°āng đã khai thác: 177.874,6 m3 

3 Trÿ l°āng còn l¿i theo giÃy phép sã 119/GP-UBND ngày 22/6/2023: 

37.627,37 m3 đÃt đáa chÃt  
 

Hián t¿i Công ty đang làm hß s¢ thÿ tục đóng cāa má theo h°ớng d¿n cÿa 
Thông t° 45/2016/TT-BTNMT, ch°¢ng III Đß án đóng cāa má khoáng sản. 
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c. Phương pháp, trình tự, hệ thống khai thác, quy trình khai thác, công nghệ 
sử dụng trong khai thác 

(1). Phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong 
khai thác. 

* Phương pháp khai thác: 
- C�n cā chÁ độ thÿy v�n khu má, đißu kián thāc tÁ các thân khoáng là 

d¿ng s°ßn lộ hoàn toàn trên mÁt Dā án lāa chßn công nghá khai thác áp dụng t¿i 
má là sā dụng máy xúc thÿy lāc gÁu ng°āc xúc bãc trāc tiÁp và vÁn chuyán 
bằng ô tô tā đá. Trên tÁng công tác sā dụng máy xúc thÿy lāc gÁn ng°āc xúc 
trāc tiÁp đá vào ô tô đāng cùng māc. Khai thác kÁt thúc n�m nào trßng rÿng 
phục hßi môi tr°ßng n�m đó. 

  Lāa chßn hình thāc và vá trí má vßa: 
Do đÁc điám đáa hình dián tích khảo sát có độ cao thay đái tÿ +19m đÁn 

+81m, công nghá khai thác má sā dụng là xúc bãc khai thác trāc tiÁp bằng máy 
xúc TLGN, ph°¢ng thāc vÁn t¿i má bằng ô tô, thoát n°ớc tā chảy. C�n cā đißu 
kián đáa hình thāc tÁ khu vāc má hình thāc má vßa là xây dāng tuyÁn đ°ßng vÁn 
chuyán chính đ¿u nãi tÿ khu vāc đ°ßng giao thông hián có đÁn dián khai thác 
ban đÁu và t¿o dián khai thác ban đÁu. 

* Quy trình khai thác:  

 

Hình 1.2. Sơ đồ khai thác tại khu vực dự án 

Dāa trên tài nguyên má đ¿t đ°āc khai thác, công su¿t khai thác, kÁt c¿u đáa 
ch¿t má. Dā án áp dụng công nghá khai thác bằng thiÁt bá chính là máy đào (gàu 

1,25m3) đá xúc đ¿t lên xe ô tô có tải trßng 12 t¿n, tÿ khai tr°ßng xe tải vÁn 
chuyán đÁn n¢i tiêu thụ. 

Khoáng sản tā 
nhiên 

Xúc bãc 

Đ¿t san l¿p 

Ô tô tā đá  
(vÁn chuyán đ¿t) 

ĐÁn chân công trình 

Đ¿t tÁng phÿ 

Thu gom 

Hoàn thá 

Bụi, ßn, khí thải 

Bụi, ßn, khí thải 
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Dā án áp dụng công nghá khai thác bằng xe xúc (xe đào, xe cuãc) với 
nguyên lý ho¿t động nh° sau: Gàu cÿa xe xúc ¿n (cuãc) vào lớp đ¿t tÿ trên cao 
xuãng với cos kÁt thúc khai thác +35m. Sau đó, gàu di chuyán vào phía thân xe 

lùa đ¿t vào gàu, khi gàu đÁy đ¿t, gàu đ°āc nâng lên và rót đ¿t vào ph°¢ng tián 
vÁn chuyán (xe tải). 

Ph°¢ng pháp khai thác nêu trên r¿t thông dụng và phù hāp với ph°¢ng án 
khai thác trên vÿa đảm bảo an toàn má và tÁn dụng lớp bằng đá vÁn tải. Nó có 
°u điám là c¢ động, linh ho¿t, chi phí th¿p. 

 (2) Vận tải trong và ngoài mỏ  
 Đ°ãng vào má: Xây dāng tuyÁn đ°ßng má má có lộ giới 7m, dài 789m tÿ 

má ra đ°ßng đ¿t hián tr¿ng. 
 TuyÁn đ°ßng đ¿t tÿ Quãc lộ 19 đÁn điám tiÁp giáp tuyÁn đ°ßng má má dài 

khoảng 646m, rộng khoảng 5m. Hián tr¿ng 2 bên đ°ßng chÿ yÁu là đ¿t rÿng 
trßng keo lai cÿa ng°ßi dân. Dân c° tÁp trung chÿ yÁu á đÁu đ°ßng QL19, 
khoảng cách tÿ tuyÁn đ°ßng đÁn hai hộ dân bên t¿i vá trí tiÁp giám QL19 là 

20m. Chÿ dā án tháa thuÁn đßn bù các hộ dân đá má rộng tuyÁn đ°ßng ra hai 
bên với bß rộng tuyÁn đ°ßng khoảng 7m, đảm bảo viác l°u thông thuÁn lāi. 

 TuyÁn đ°ßng QL19, kÁt c¿u bê tông nhāa có lộ giới 14m nãi tÿ vá trí khai 
thác má tới vá trí san l¿p dài khoảng 18km. 

 Đ°ãng t¿m nßi bß đÁn khu vāc må vßa: Vá trí xây dāng: tuyÁn đ°ßng 
đ°āc thiÁt kÁ đ¿u nãi tÿ tuyÁn đ°ßng có s¿n có tßa độ cßc 1 (X = 1534078,35; Y 

= 582389,89; Ztn = +31,76; Ztk = +30m ) vào dián công tác ban đÁu điám có tßa 
độ cßc 30 (X = 1534059,48, Y = 582735,76; Ztn = +66; Ztk = +65m). 

 Thải đ¿t đá: 
Vì toàn bộ l°āng đ¿t bãc tÁng phÿ có kích th°ớc nhá và toàn bộ đ¿t khai 

thác đ°āc sā dụng làm đ¿t san l¿p, do đó l°āng ch¿t thải rắn phát sinh trong quá 
trình khai thác không đáng ká, chÿ yÁu là các lo¿i cành, cây bụi, lá (do quá trình 
phát quang, t¿o mÁt bằng phục vụ cho khai thác).  

 Xây dựng hệ thống mương thoát nước mưa và hồ lắng 

- M°¢ng thu n°ớc chảy tràn xung quanh má (kích th°ớc dài 463m x 1,9m 
x 1m), m°¢ng thu n°ớc chảy tràn dßc đ°ßng má má (kích th°ớc dài 646m x 
0,4m x 0,4m), m°¢ng d¿n m°ớc tÿ hß lắng ra ngußn tiÁp nhÁn (kích th°ớc dài 
1.129m x 1,9m x 1,0m), các m°¢ng có kÁt c¿u là m°¢ng đ¿t há, đ°āc gia cã 
đảm bảo: 



 
ĐÃ án đóng cąa má khoáng sÁn đÃt làm v¿t lißu san lÃp t¿i má AN02, núi Chà Rây,  

xã Nh¢n Tân, thá xã An nh¢n, tßnh Bình Đánh. 

Chÿ dā án: Công ty TNHH Xây dāng Tçng hāp HiÁu Ngßc 16 

- Hß lắng sã 1: Dā án xây dāng hß lắng xā lý môi tr°ßng t¿i khu vāc má. 
Hß lắng xā lý môi tr°ßng sã 1 +34, đ°āc xây dāng 2 ng�n (ng�n tiÁp nhÁn và 
ng�n lắng trong) t¿i vá trí phía Đông gÁn điám góc sã II và điám góc III cÿa khu 
má, thá tích khoảng 1.940 m3 (dián tích 646 m2 x 3m) 

- Hß lắng sã 2: phía Tây Bắc gÁn điám góc sã I, thá tích khoảng 537m3 

(dián tích 179 m2 x 3m) 

- Hß lắng sã 3: phía Tây Nam gÁn điám góc sã IV, thá tích khoảng 438m3 

(dián tích 146m2 x 3m) 

KÁt c¿u: Hã lắng đào, bê tông; xung quanh có bß bao gia cã bằng đ¿t đÁm 

chÁt. 

d. Tç chāc xây dāng các công trình bÁo vß môi tr°ãng và phăc håi môi 
tr°ãng theo Ph°¢ng án cÁi t¿o phăc håi môi tr°ãng đã đ°āc phê duyßt. 

 Tç chāc xây dāng các công trình bÁo vß môi tr°ãng: 
TT Các tác đßng đÁn 

môi tr°ãng 
Bißn pháp giÁm thiÅu 

1 Bụi do khai thác 

- Các ph°¢ng tián vÁn chuyán phải có b¿t phÿ che chắn 
đ¿t. 
- Không sā dụng xe, máy móc quá cũ đá vÁn chuyán 
nguyên vÁt liáu và thi công. 
- ThiÁt bá máy móc c¢ khí đ°āc bảo trì th°ßng xuyên đá 
giảm thiáu khí thải do các ph°¢ng tián này thải ra, đảm 
bảo đ¿t QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Trang bá bảo hộ lao động, khẩu trang cho t¿t cả công 
nhân t¿i công tr°ßng. 

2  N°ớc thải sinh ho¿t Xây dāng một há thãng nhà vá sinh di động 

3 N°ớc m°a chảy tràn 
- Há thãng m°¢ng d¿n n°ớc dßc khai tr°ßng chảy vß  
các hß lắng 

4 Ô nhißm tiÁng ßn 

- Th°ßng xuyên bảo d°ÿng và sāa chÿa káp thßi máy 

móc thiÁt bá. 
- Bã trí thßi gian làm viác hāp lý, tránh hián t°āng cộng 

h°áng lớn tÿ nhißu ngußn phát sinh tiÁng ßn. Giảm tÁn 

su¿t ho¿t động cÿa các thiÁt bá, ph°¢ng tián vÁn tải vào 

các giß nghß tr°a và ban đêm. 

- TÁn su¿t các ph°¢ng tián vÁn chuyán ra vào công trình 
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một cách đßng đßu, hāp lý trong khoảng thßi gian làm 

viác. Không sā dụng cùng một lúc trên công tr°ßng 

nhißu máy móc, thiÁt bá thi công gây độ ßn lớn vào cùng 

một thßi điám đá tránh tác động cộng h°áng cÿa tiÁng 

ßn. 

-  H¿n chÁ bóp còi và giảm tãc độ cÿa xe (20 km/h) khi 

qua khu vāc dân c°. 

5 
Ch¿t thải sinh ho¿t và 

nguy h¿i 

- Thu gom và hāp đßng với  đ¢n vá chāc n�ng  vÁn 

chuyán  đi xā lý theo quy đánh. 

6 Sā cã s¿t lá 

- Không cho các lo¿i thiÁt bá có tải trßng lớn nh° xe xúc, 
xe ÿi,… làm viác sát mép bß dÿng khai thác, khoảng 
cách tãi thiáu tính tÿ vá trí máy ho¿t động đÁn mép bß 
dÿng là > 5m. 
- Công ty thāc hián đúng quy trình khai thác. 

7 
Chuyán đái mục đích 
sā dụng rÿng 

- Khai thác đÁn đâu thì tiÁn hành phát quang, giải phóng 

mÁt bằng đÁn đó. 
- Sau khai thác tiÁn hành san g¿t và trßng cây phÿ xanh 

khu vāc khai thác. 

8 An toàn lao động 
- Trang bá bảo hộ lao động. 

- ĐÁt bián báo. 

 

 Công tác phăc håi môi tr°ãng: 
 Công tác phục hßi môi tr°ßng đ°āc thāc hián tÿ khi bắt đÁu khai thác đÁn 
khi kÁt thúc khai thác t¿i khu vāc dā án thāc hián các công viác nh° sau:  

- Trong quá trình khai thác Công ty tiÁn hành san g¿t mÁt bằng đáy khu vāc 

khai thác và lắp đÁt các rß đá á m°¢ng thoát n°ớc, lắp đÁt các bián cảnh báo 

nguy hiám. 

- Sau khi kÁt thúc khai thác Công ty tiÁn hành cải t¿o l¿i mÁt bằng canh tác 

á đáy khai tr°ßng, tháo dÿ hÁt các công trình phụ trā phục vụ khai thác và vá 

sinh khu vāc dā án, đào san đ¿t m°¢ng thoát n°ớc, rß đá, hã lắng n°ớc m°a, lắp 

đÁt bián cảnh báo nguy hiám, tháo dÿ tuyÁn đ°ßng t¿m nội bộ khu vāc khai 

thác. 
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- Công ty thāc hián quá trình cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng với sā kiám tra, 

giám sát cÿa Chi cục Bảo vá Môi tr°ßng và Phòng Tài nguyên và Môi tr°ßng thá 
xã . 

- Sau khi hoàn thành các công tác trên, Công ty báo cáo lên các c¿p có 

thẩm quyßn đß nghá tá chāc giám đánh và xác nhÁn đã hoàn thành các công tác 
cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng.  

- Công ty trāc tiÁp thāc hián ch°¢ng trình quản lý và giám sát môi tr°ßng 

ngay khi tiÁn hành công tác cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng. 

- Giải pháp quản lý, bảo vá các công trình cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng sau 

khi kiám tra, xác nhÁn: 

- Công trình cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng sau khi kiám tra, xác nhÁn đ°āc 

Công ty bàn giao l¿i cho UBND xã Nh¢n Tân. 

- Chÿ đÁu t° phãi hāp với đ¢n vá thi công, chính quyßn đáa ph°¢ng quản lý, 

duy tu và bảo vá công trình cải t¿o. Trong tr°ßng hāp nÁu xảy ra sā cã đãi với 

các công trình Cải t¿o phục hßi môi tr°ßng Công ty khắc phục l¿i toàn bộ khãi 

l°āng công viác đã thāc hián tr°ớc đó đßng thßi đßn bù các thiát h¿i cho ng°ßi 

dân bá ảnh h°áng tÿ các sā cã nêu trên. 

- Với ph°¢ng án này vÿa đảm bảo đ°a môi tr°ßng và há sinh thái t¿i khu 
vāc dā án trá vß t°¢ng tā ban đÁu vÿa giảm thiáu đ°āc các sā cã, thiên tai xảy 
ra nh° hián t°āng s¿t lá, sa bßi thÿy phá h¿ l°u. 

 Đánh giá vÃ quá trình tç chāc khai thác: 

 Quy trình khai thác t¿i má theo đúng thiÁt kÁ đ°āc thẩm đánh và phù hāp 
với thāc tÁ sản xu¿t t¿i má. 
 T¿i vá trí đang khai thác, các thông sã vß độ sâu, dián tích đã đ°āc phê 
duyát. 
e. Công tác thāc hißn nghĩa vă vái nhà n°ác 

Trong suãt quá trình khai thác đ¿t san l¿p làm vÁt liáu san l¿p dián tích 
4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n phục vụ thi 
công Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, 
huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh, Công ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu 
Ngßc đã thāc hián c¢ bản đÁy đÿ các nghĩa vụ nộp thuÁ với nhà n°ớc theo quy 
đánh cÿa Gi¿y phép. Cụ thá, Công ty đã thāc hián c¢ bản đÁy đÿ các nghĩa vụ 
với nhà n°ớc theo đúng quy đánh cÿa Gi¿y phép và pháp luÁt nh° sau: 

* Nghĩa vă tài chính: 
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STT Các khoÁn tài chính Thành tiÃn 

1 Ký quỹ cải t¿o PHMT 772.510.817 

2 ThuÁ tài nguyên 336.184.412 

3 Phí bảo vá môi tr°ßng 391.325.770 

4 Tißn c¿p quyßn khai thác khoáng sản 202.661.000 

5 Tißn xây dāng kÁt c¿u h¿ tÁng 215.502.000 

6 Tißn thuê đ¿t 255.793.008 

2. Hißn tr¿ng khu vāc đÃ nghá đóng cąa má 

a) Hiện trạng khu vực khai thác 

Hián t¿i khu vāc dā án ch°a tiÁn hành san g¿t theo coste thiÁt kÁ và ch°a 
trßng cây phục hßi môi tr°ßng theo ph°¢ng án cải t¿o phục hßi môi tr°ßng đ°āc 
duyát. 

b) Trữ lượng khoáng sản được duyệt, trữ lượng khoáng sản được huy 
động vào thiết kế để khai thác, trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, 
làm nghèo khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; tổng khối 
lượng đất đá thải và hiện trạng các bãi thải tại thời điểm đề nghị đóng cửa 
mỏ.  

( Đã trình bày cụ thể tại mục 1.3a Khái quát về khu mỏ, 1.3b Khối lượng 
mỏ đã thực hiện )  

c) Đặc điểm địa hình địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ 

 ( Đã trình bày cụ thể tại mục 1.2a Địa hình ) 
d) Hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ tại thời điểm lập đề án:  

- Số lượng, khối lượng: Sã l°āng và khãi l°āng cÿa khu vāc đóng cāa má 
(Đã trình bày cụ thể tại mục 1.3b Khối lượng mỏ đã thực hiện) 

- Mức độ an toàn các công trình mỏ.  
+ Đảm bảo thu hßi tãi đa trên toàn khu vāc dā án; 
+ H¿n chÁ tãi đa nhÿng ảnh h°áng tới ng°ßi dân sãng trong vùng; tiÁn 

hành san phẳng bß mÁt khu vāc khai thác, san l¿p hß lắng và m°¢ng thoát n°ớc 
xung quanh khu vāc dā án. MÁt bằng sau khi kÁt thúc khai thác đảm bảo thoải tÿ 
h°ớng Bắc vß Nam đá đảm bảo h°ớng thoát n°ớc sau này cÿa khu vāc dā án. 
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e) Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, công tác cải tạo, phục hồi 
môi trường của dự án 

C�n cā theo Ph°¢ng án cải t¿o phục hßi môi tr°ßng đã đ°āc UBND tßnh 
Bình Đánh Bình Đánh phê duyát t¿i QuyÁt đánh sã 4798/QĐ-UBND ngày 

01/12/2021 vß viác phê duyát Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng dā án Khai 
thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã 

Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc 
Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh. Sau khi kÁt 
thúc khai thác Công ty phải tiÁn hành san g¿t l¿i mÁt bằng khu vāc khai thác; 

san l¿p hß lắng và m°¢ng thoát n°ớc, tiÁn hành trßng cây xanh phÿ xanh khu 
vāc dā án theo đúng quy đánh. 

Với ph°¢ng án này vÿa đảm bảo đ°a môi tr°ßng và há sinh thái t¿i khu 
vāc dā án trá vß t°¢ng tā ban đÁu vÿa nhằm mục đích làm cho đáy khai t°ßng 
sau khi kÁt thúc khai thác đ°āc bằng phẳng đá đảm bảo h°ớng thoát n°ớc trên 
khu vāc dā án thuÁn lāi nh° ch°a khai thác đ¿t.  
3. Lý do đóng cąa khu vāc khai thác đÃt 

ĐÁn nay, do tình hình khai thác đ¿t san l¿p làm vÁt liáu san l¿p dián tích 4,7 

ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n phục vụ thi công 
Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, huyán Tuy 
Ph°ớc, tßnh Bình Đánh đã hÁt thßi h¿n khai thác. Do đó, Công ty phải tiÁn hành 
lÁp đß án đóng cāa má trên toàn bộ phÁn dián tích theo ranh giới đ°āc giao.  

 Nội dung cÿa đß án là xây dāng kÁ ho¿ch, đ°a ra các giải pháp đá thāc 
hián công tác hoàn thá, cải t¿o và phục hßi môi tr°ßng sau kÁt thúc ho¿t động 
khai thác khoáng sản theo ph°¢ng án cải t¿o phục hßi môi tr°ßng đã đ°āc 
UBND tßnh Bình Đánh phê duyát t¿i QuyÁt đánh sã 4798/QĐ-UBND ngày 

01/12/2021 vß viác phê duyát Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng dā án Khai 
thác đ¿t làm vÁt liáu san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã 

Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc 

Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh, tiÁn hành 
đóng cāa đá bảo vá má do đã khai thác đ°āc phÁn trÿ l°āng khoáng sản đ°āc 
c¿p phép. 
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CH¯¡NG III 

PH¯¡NG PHÁP, KHâI L¯ĀNG CÔNG TÁC ĐÓNG CĄA Mà 

1. Ph°¢ng án đóng cąa má 

 C�n cā theo QuyÁt đánh sã 4798/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 vß viác phê 
duyát Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng dā án Khai thác đ¿t làm vÁt liáu 
san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An 
Nh¢n phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã 

Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh cÿa Công ty TNHH Xây dāng 
Táng hāp HiÁu Ngßc và c�n cā vào hián tr¿ng khu vāc đß nghá đóng cāa má đã 
đ°āc nêu á trên nhằm đ°a môi tr°ßng và há sinh thái t¿i khu vāc dā án trá vß 
t°¢ng tā ban đÁu.  

Đß án lāa chßn ph°¢ng án đóng cāa toàn bộ khu vāc khai thác.  

2. Khãi l°āng đóng cąa má 

2.1. Khối lượng thi công cải tạo phục hồi môi trường 

2.1.1. Khối lượng thi công cải tại phục hồi môi trường đã thực hiện 

 San lÃp hå lắng, hã giÁm tãc, hß thãng m°¢ng thu thoát n°ác 
và m°¢ng rąa bánh xe 

San lấp hồ lắng: 
Xây dāng 3 hß lắng xā lý môi tr°ßng và 1 hã giảm tãc. Với dián tích hß 

lắng 1 là 815 m2, sâu 3 m; hß lắng 2 là 252 m2, sâu 3 m; hß lắng 3 là 201 m2, sâu 

3 m. 

Táng l°āng đ¿t cÁn san l¿p hß lắng là: (815 x 3 + 252 x 3 + 201 x 3) x 1,1 
= 4.184,4 m3 (với 1,1 là há sã lèn chÁt cÿa đ¿t). 

San lấp hố giảm tốc: 
Xây dāng 1 hã giảm tãc với dián tích 115 m2, sâu 2m. 

Táng l°āng đ¿t cÁn san l¿p hã giảm tãc là: 115 x 2 x 1,1 = 253 m3 (với 1,1 
là há sã lèn chÁt cÿa đ¿t). 

Mương rửa bánh xe: 
Khãi l°āng đ¿t cÁn san l¿p m°¢ng rāa bánh xe: 3m x 4m x 0,5m x 1,1 = 

6,6 m3 (1,1; há sã lèn chÁt cÿa đ¿t đá). 
Hệ thống mương thu nước: 
  Khãi l°āng đ¿t cÁn san l¿p m°¢ng thoát n°ớc dßc tuyÁn đ°ßng má má: 

((0,4+0,2)/2 x 0,4) x 1.292 x 1,1 = 170,5 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đ¿t đá). 
  Khãi l°āng đ¿t cÁn san l¿p m°¢ng thu n°ớc dßc ranh giới khu má: 
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((1,9+1,5)/2 x 1,0) x 463 x 1,1 = 865,81 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đ¿t đá). 
 Khãi l°āng đ¿t cÁn san l¿p m°¢ng thoát n°ớc sau hß lắng 1: ((1,9+1,5)/2 

x 1,0) x 359 x 1,1 = 671,33 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đ¿t đá). 
 Khãi l°āng đ¿t cÁn san l¿p m°¢ng thoát n°ớc sau hß lắng 2: ((1,9+1,5)/2 

x 1,0) x 429 x 1,1 = 802,23 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đ¿t đá). 
 Khãi l°āng đ¿t cÁn san l¿p m°¢ng thoát n°ớc sau hß lắng 1: ((1,9+1,5)/2 

x 1,0) x 341 x 1,1 = 637,67 m3 (1,1: há sã lèn chÁt cÿa đ¿t đá). 
 Tçng l°āng đÃt cÅn san lÃp hå lắng, hã giÁm tãc và hß thãng m°¢ng thu 
và thoát n°ác là: 

Qsl =4,184,4 + 253 + 6,6 + 170,5 + 865,81 + 671,33 + 802,23 + 637,67 = 

7.591,51 m3 

 Chÿ đÁu t° sā dụng một l°āng đ¿t, đá phong hóa t¿i khu vāc dā án đá san 
l¿p hß lắng, hã giảm tãc và há thãng m°¢ng thu thoát n°ớc. 

 Ph°¢ng án san l¿p: Chÿ dā án sā dụng tá hāp máy đào công su¿t 1,25m3, 

máy ÿi công su¿t 110CV và ô tô 12T vÁn chuyán đ¿t tÿ khai tr°ßng đá tiÁn hành 

san l¿p. 

 KÁt quả đ¿t đ°āc: san l¿p hß lắng, hã giảm tãc, m°¢ng thoát n°ớc nhằm 

đảm bảo an toàn sau khi kÁt thúc khai thác và t¿o mÁt bằng đảm bảo cos sau khi 

kÁt thúc khai thác. Trả l¿i mÁt bằng hián tr¿ng cho đáa ph°¢ng. 
 Tháo dÿ nhà t¿m và v¿n chuyÅn nhà vß sinh di đßng 

 Khãi l°āng tháo dÿ: nhà t¿m có dián tích 40 m2 

 Di chuyán 1 nhà vá sinh di dộng vß nhà kho cÿa đ¢n vá thi công 

 KÁt quả đ¿t đ°āc: trả l¿i mÁt bằng tā nhiên nh° hián tr¿ng ban đÁu tr°ớc 
khi khai thác. 

 Tháo dÿ cãng trong qua đ°ãng giao thông 

 Khãi l°āng tháo dÿ 4 cãng tròn (đ°ßng kính ngoài cÿa cãng 800mm, chißu 
dài mỗi cãng 4m, trßng l°āng mỗi cãng là 1.910kg. Táng khãi l°āng 4 cãng là 
7,64 t¿n. 

 Ph°¢ng pháp tháo dÿ: Chÿ dā án sā dụng cÁn trục ô tô 16 t¿n đá tháo dÿ 

cãng và vÁn chuyán ãng cãng bê tông bằng ô tô vÁn tải thùng 12 t¿n, ph¿m vi 

<=1km. 

 KÁt quả đ¿t đ°āc: nhằm tránh gây cản trá dòng chảy vào mùa m°a. 
 San g¿t đo¿n đ°ãng må má nằm ngoài ranh giái dā án 
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 Sau khi kÁt thúc khai thác tiÁn hành san g¿t lớp 0,3m l¿i đo¿n đ°ßng má 
má nằm ngoài ranh giới dā án với chißu dài 646m. Với l°āng san g¿t: L = 
646m, R = 7m và h = 0,3m. 

 Ta có: Q = L x R x h = 646 x 7 x 3 = 13.566 m3 

 Giải pháp thāc hián: Chÿ dā án sā dụng rá hāp máy đào công su¿t 1,25 m3, 

máy ÿi công su¿t 110CV, máy đÁm 16T và ô tô tā đá 5T, cā ly 200m đá vÁn 
chuyán đ¿t đắp nßn đ°ßng. 

 Cắm biÅn báo nguy hiÅm bằng BTCT t¿i khu vāc dā án 

 Sã l°āng bián báo: 04 bián 

 Ph°¢ng pháp cắm bián báo: Sā dụng bián hình chÿ nhÁt KT 0,6 x 1 m và 
cột đÿ bián báo bằng BTCT dài 2,7 m. 

 KÁt quả đ¿t đ°āc: Bián báo đ°āc cắm t¿i các khu vāc khai thác có hã sâu 
nguy hiám, nhằm báo hiáu cho ng°ßi dân hoÁc công nhân t¿i khai tr°ßng. 
2.1.2. Khối lượng thi công cải tạo phục hồi môi trường phải thực hiện 
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Bảng 3.1. Khối lượng công việc thực hiện 

STT Tên công trình 
Khãi 

l°āng/đ¢n vá 
Đ¢n giá Thành tiÃn Thãi gian thāc hißn 

1 Tháo dÿ các công trình phụ trā. 40 m2  2.027.225 Trián khai và hoàn 
thành sau 20 ngày ká 
tÿ thßi điám kÁt thúc 

dā án 

2 

San l¿p há thãng m°¢ng thu gom 
n°ớc, hß lắng, hß giảm tãc và 
m°¢ng rāa bánh xe. 

7.591,51 m3  228.287.407 

3 
San g¿t đo¿n đ°ßng má má nằm 
ngoài ranh giới. 

1.356,6 m3 164.376 22.299.248 
sau khi kÁt thúc khai 

thác 

4 Tháo dÿ cãng tròn. 4 cãng   5.053.719 
sau khi kÁt thúc khai 

thác 

5 
Cắm bián báo nguy hiám bằng 
BTCT t¿i khu vāc dā án. 

04 cái 223.863 895.452 
Thāc hián tr°ớc khi 
tiÁn hành khai thác  

6 
Đo v¿ đáa hình sau khi kÁt thúc 
công tác CTPHMT. 

4,7 ha  9.980.268 
Sau khi kÁt thúc khai 

thác mỗi n�m 
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2.2. Giải pháp, khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải 
tạo, phục hồi môi trường. 

- C�n cā theo QuyÁt đánh sã 4798/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 vß viác phê 
duyát Báo cáo đánh giá tác động môi tr°ßng dā án Khai thác đ¿t làm vÁt liáu 
san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An 
Nh¢n phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã 

Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh cÿa Công ty TNHH Xây dāng 
Táng hāp HiÁu Ngßc thì kÁ ho¿ch cải t¿o Phục hßi môi tr°ßng t¿i khu vāc dā án 

đ°āc đ°a ra cụ thá nh° sau:   
Bảng 3.2. Kế hoạch cải tạo PHMT tại khu vực dự án theo Phương án cải 

tạo PHMT đã phê duyệt 

TT Nßi dung giám sát Thãi gian Đ¢n vá giám sát 

1 
Cắm bián báo nguy hiám bằng 
BTCT t¿i khu vāc 

Tr°ớc khi khai thác 

Sá Tài nguyên và 
Môi tr°ßng Bình 
Đánh, chính quyßn 
đáa ph°¢ng, các ban 
ngành đoàn thá liên 
quan. 

2 Vá sinh tuyÁn đ°ßng vÁn chuyán Trong quá trình khai thác 

3 
San g¿t l¿i khu vāc khai thác 
tránh t¿o hÁm, hã sâu 

Trián khai và hoàn thành 
sau 20 ngày ká tÿ thßi 
điám kÁt thúc dā án 

4 
San l¿p há thãng m°¢ng thu, 
thoát n°ớc, hß lắng, hã giảm tãc 
cÿa dā án 

5 Tháo dÿ cãng qua đ°ßng 

6 
Tháo dÿ lán tr¿i t¿m và di 
chuyán nhà vá sinh di động vß 
nhà kho cÿa chÿ đÁu t° 

7 
Trßng rÿng Keo Lai phÿ xanh 
khu vāc dā án 

Thāc hián sau khi kÁt 
thúc khai thác và hoàn 
thành viác san g¿t hoàn 
thá phục hßi môi tr°ßng 

8 Đo v¿ bản đß đáa hình Hàng n�m 
 

Hián nay Công ty đã khai thác xong trÿ l°āng đ¿t san l¿p đ°āc c¿p phép 
khai thác. So với kÁ ho¿ch hoàn thá phục hßi môi tr°ßng đã đ°a ra trong 
Ph°¢ng án cải t¿o phục hßi môi tr°ßng đã đ°āc phê duyát thì Công ty đã hoàn 
thành một sã công viác sau: 

+ Tháo dÿ các công trình phụ trā. 
+ San l¿p há thãng m°¢ng thoát n°ớc và hß lắng. 
+ Tháo dÿ cãng. 

+ San g¿t đo¿n đ°ßng n�m ngoài ranh giới má. 
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+ Cắm bián báo nguy hiám bằng BTCT t¿i khu vāc dā án. 
+ Đo v¿ đáa hình khu vāc dā án. 

2.3. GiÁi pháp phăc håi đÃt đai và môi tr°ãng liên quan; sã l°āng, khãi 
l°āng đÃt màu, cây xanh (nÁu có) cÅn są dăng trong quá trình đóng cąa 
má; nêu rõ sā thay đçi, ph°¢ng án lāa chßn và lý do thay đçi so vái Dā án 
cÁi t¿o, phăc håi môi tr°ãng đã phê duyßt. 

+ Công ty thāc hián quá trình cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng với sā kiám tra 
giám sát Phòng Tài nguyên và Môi tr°ßng thá xã An Nh¢n. 

+ Công trình cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng sau khi kiám tra, xác nhÁn đ°āc 
công ty bàn giao l¿i cho UBND xã Nh¢n Tân quản lý.  

+ Chÿ đÁu t° phãi hāp với đ¢n vá thi công, chính quyßn đáa ph°¢ng quản lý 
duy tu và bảo vá công trình cải t¿o, PHMT trong 2 n�m sau khi xây dāng. Trong 
tr°ßng hāp nÁu xảy ra sā cã đãi với các công trình cải t¿o phục hßi môi tr°ßng 
công ty khắc phục l¿i toàn bộ khãi l°āng công viác đã thāc hián tr°ớc đó đßng 
thßi đßn bù các thiát h¿i cho ng°ßi dân bá ảnh h°áng tÿ các sā cã nêu trên. 
2.4. Bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để 
thực hiện đề án đóng cửa mỏ.  

Bảng 3.3: Bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để 
thực hiện đề án đóng cửa mỏ 

STT Nßi dung công vißc 
ThiÁt bá, máy móc, nguyên v¿t 

lißu, đÃt đai są dăng 

1 
Tháo dÿ các công trình phụ trā 
trả l¿i mÁt bằng 

- Kìm, búa 

- Máy hàn 

- Thang 

2 
San l¿p hß lắng, há thãng 
m°¢ng thu, thoát n°ớc 

- Máy ÿi: 01 chiÁc 

- Máy đào: 01 chiÁc 

- Ô tô: 01 chiÁc 

3 
Cắm bián báo nguy hiám bằng 
BTCT t¿i khu vāc CTPHMT. 

- Cuãc, xẻng 

4 Đo v¿ đáa hình - Máy toàn đ¿c: 01 chiÁc 
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( Theo bảng các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình cải tạo, 
phục hồi môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi 
trường trong phương án PHMT đã được duyệt. 
2.5. Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình sau khi đóng 
cửa mỏ. 

Phãi hāp với chính quyßn đáa ph°¢ng đá bảo vá tãt ranh giới má, tài 
nguyên trong khu vāc mục đích không cho các tá chāc cá nhân vào trong khu 
má khai thác không đúng quy đánh. 

Quản lý tãt các hß s¢ tài liáu Dā án đÁu t°, tài liáu đáa ch¿t khu má, hß s¢ 
thiÁt kÁ và hß s¢ cÁp nhÁt đã khai thác không đ°āc làm th¿t thoát hoÁc giao cho các 
tá chāc cá nhân khi không đ°āc c¿p có thẩm quyßn phê duyát. 
3. TiÁn đß thāc hißn 

ĐÁn thßi điám hián t¿i, Công ty đã hoàn thành một sã công viác sau: 
+ Tháo dÿ các công trình phụ trā. 
+ San l¿p há thãng m°¢ng thoát n°ớc và hß lắng. 
+ Tháo dÿ cãng. 

+ San g¿t tuyÁn đ°ßng bên ngoài má. 

+ Cắm bián báo nguy hiám bằng BTCT t¿i khu vāc dā án. 
+ Đo v¿ đáa hình khu vāc  dā án. 
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CH¯¡NG IV 

DĀ TOÁN CHI PHÍ ĐÓNG CĄA Mà 

1. C�n cā tính dā toán  
1.1.  Định mức dự toán và đơn giá áp dụng trong dự toán bao gồm 

- Nghá đánh sã 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 cÿa Chính phÿ vß quản lý 
chi phí đÁu t° xây dāng; 

- Thông t° sã 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cÿa Bộ tr°áng Bộ xây 
dāng h°ớng d¿n một sã nội dung xác đánh và quản lý chi phí đÁu t° xây dāng; 

- Thông t° sã 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cÿa Bộ tr°áng Bộ xây 
dāng ban hành đánh māc xây dāng. 

- Thông t° sã 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cÿa Bộ tr°áng Bộ xây 
dāng h°ớng d¿n ph°¢ng pháp xác đánh các chß tiêu kinh tÁ kỹ thuÁt và đo bóc 
khãi l°āng công trình; 

- C�n cā Thông t° sã 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 cÿa Bộ 
Nông nghiáp và Phát trián Nông thôn Quy đánh một sã đánh māc vß kinh tÁ - kỹ 
thuÁt vß Lâm nghiáp; 

 - C�n cā QuyÁt đánh sã 192/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 cÿa UBND tßnh 
Bình Đánh vß viác phê duyát su¿t đÁu t° trßng rÿng, khoanh nuôi xúc tiÁn tái 
sinh rÿng, bảo vá rÿng phòng hộ, rÿng đÁc dụng và rÿng môi tr°ßng cảnh quan 
trên đáa bàn tßnh Bình Đánh. 

- Thông t° sã 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 cÿa Bộ Nông 
nghiáp Phát trián nông thôn Quy đánh một sã đánh māc kinh tÁ - kỹ thuÁt vß 
Lâm nghiáp; 

- C�n cā QuyÁt đánh sã 3654/UBND-KT ngày 07/06/2023 cÿa UBND tßnh 
Bình Đánh vß viác công bã Đ¢n giá nhân công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 
2023; 

- C�n cā QuyÁt đánh sã 3655/UBND-KT ngày 07/06/2023 cÿa UBND tßnh 
Bình Đánh công bã giá ca máy và thiÁt bá thi công xây dāng tßnh Bình Đánh n�m 
2023; 

- Thông báo sã 131/TB-SXD ngày 08/03/2024 Cÿa Sá Xây dāng công bã 
thông tin giá vÁt liáu xây dāng tháng 02/2024. 

1.2. Tỷ lệ phí áp dụng theo các văn bản sau 

- Giải pháp cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng phải đảm bảo không đá xảy ra 
các sā cã môi tr°ßng, sāc kháe cộng đßng, các quy đánh khác cÿa Nhà n°ớc;  
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- Thông t° 45/2016/T-BTNMT ngày 26/12/2016 quy đánh vß đß án th�m 
dò khoáng sản; đóng cāa má khoáng sản và m¿u báo cáo kÁt quả ho¿t động 
khoáng sản; m¿u v�n bản trong hß s¢ c¿p phép ho¿t động khoáng sản; hß s¢ phê 
duyát trÿ l°āng khoáng sản; trình tā thÿ tục đóng cāa má khoáng sản; 

- Thông t° sã 06/2016/TT-BXD ngày 26/5/2016 cÿa Bộ xây dāng h°ớng 
d¿n lÁp và quản lý chi phí đÁu t° xây dāng công trình; 

- Thông t° sã 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cÿa Bộ xây dāng h°ớng 
d¿n ph°¢ng pháp xác đánh đ¢n giá nhân công trong quản lý đÁu t° xây dāng. 

- Các v�n bản pháp luÁt hián hành khác. 
2. Nßi dung tính toán 

2.1. Tçng dā toán chi phí đóng cąa má 

Hián t¿i Công ty đã hoàn thành công tác cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng khu 
vāc đóng cāa má đã nêu á Ch°¢ng III t¿i Bảng 3.4. Do đó t¿i đß án đóng cāa 
má này chúng tôi tính toán l¿i chi phí đóng cāa má. 
2.2. Chi phí cÁi t¿o, phăc håi môi tr°ãng t¿i khu vāc dā án đã thāc hißn 

ĐÁn thßi điám hián t¿i công ty đã thāc hián các công viác cải t¿o phục hßi 
môi tr°ßng t¿i khu vāc dā án nh° sau: 

Bảng 4.1. Các công tác cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực dự án đã thực hiện 

STT Tên công trình 

Khãi 
l°āng/đ¢n 

vá 
Đ¢n giá Thành tiÃn 

KÁt quÁ đ¿t 
đ°āc 

Thãi gian 
thāc hißn 

1 
Tháo dÿ các công 
trình phụ trā. 

40 m2  2,027,225 

- Trả l¿i 
hián tr¿ng 
ban đÁu. 

Trián khai 
và hoàn 

thành sau 10 

ngày ká tÿ 
thßi điám 

kÁt thúc dā 
án 

2 

San l¿p há thãng 
m°¢ng thoát n°ớc 
và hß lắng. 

7.591,51 

m3 
 228,287,407 - Trả l¿i 

hián tr¿ng 
ban đÁu. 

3 Tháo dÿ cãng. 
4 đo¿n 
cãng 

 5,053,719 

4 
San g¿t đo¿n đ°ßng 
bên ngoài má 

1.356,6 m3  29.585.316 

- Đảm bảo 
kÁt c¿u 

tuyÁn đ°ßng 
phục vụ cho 
ho¿t động 

vÁn chuyán 

Trián khai 
và hoàn 

thành sau 10 

ngày tr°ớc 
khi dā án đi 

vào khai 
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STT Tên công trình 

Khãi 
l°āng/đ¢n 

vá 
Đ¢n giá Thành tiÃn 

KÁt quÁ đ¿t 
đ°āc 

Thãi gian 
thāc hißn 

thác và sau 

khi kÁt thúc 
dā án. 

5 

Cắm bián báo nguy 
hiám bằng BTCT t¿i 
khu vāc dā án. 

04 cái  895,452 

- Đảm bảo 
an toàn 

trong quá 

trình khai 

thác 

Thāc hián 
tr°ớc khi 

tiÁn hành 
khai thác và 

giÿ l¿i sau 
khi kÁt thúc 

dā án 

6 

Đo v¿ đáa hình sau 
khi kÁt thúc công tác 
CTPHMT. 

4,7 ha  9,980,268 

- Giám sát 

chißu sâu 
khai thác. 

- Bản đß đáa 
hình khu 

vāc dā án 

Sau khi kÁt 
thúc khai 

thác mỗi 
n�m 
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Bảng 4.2. Tổng hợp chi phí cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực dự án theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

 

Sâ 
TT 

Mã hißu Nßi dung công vißc Đ¢n vá Khãi 
l°āng 

Đ¢n giá ch°a điÃu chßnh Đ¢n giá 

Tçng Đ¢n 
giá (đång) Thành tiÃn (đ) 

Theo Công v�n 6537/UBND-
KT và công bã sã 
6538/UBND-KT 

Sau khi đã bù giá nhiên lißu 
theo thông báo sã 623/TB-

TC-XD 
(đång) (đång) 

V¿t 
lißu 

Nhân 
công 

Máy 
V¿t 
lißu 

Nhân 
công 

Máy   P.A1 
P.A2 (PA 

chßn) 
1 2 3 4 5       -13 -14 -15 -16 -17 -18 
I Khu vāc khai thác                   263,495,506 263,495,506 
1 Cắm biển báo nguy hiểm                    895,452 895,452 

  

AD.32511 

Lắp đÁt cột và bián 
báo phản quang - lo¿i 
bián báo phản quang: 
bián vuông 60x60 cm Cái 4 51,203 146,128 25,144 51,203 146,128 26,532 223,863 895,452 895,452 

2 

San lấp hồ lắng và hệ thống 
mương thoát nước                   228,287,407 228,287,407 

2.1 

Vận chuyển đất san lấp hồ lắng và 
mương thoát nước                       

- 
AB.24133 

Đào xúc đ¿t bằng máy 
đào 1,25 m3 – c¿p đ¿t 
III 100m3 75.91   107,316 791,203   107,316 850,700 958,016 72,722,995 72,722,995 

- 

AB.41143 

VÁn chuyán đ¿t bằng 
ô tô tā đá 12 t¿n, 
ph¿m vi <=300m – 
c¿p đ¿t III 100m3 75.91     1,057,856     1,154,193 1,154,193 87,614,791 87,614,791 

2.2 San lấp hồ lắng, mương thoát nước                       

- 

AB.22123 

Đào san đ¿t trong 
ph¿m vi <=50m bằng 
máy ÿi 110CV – c¿p 
đ¿t III 100m3 75.91     828,028     895,134 895,134 67,949,622 67,949,622 

3 

San gạt khu vực khai thác tránh 
hầm hố đào để phục vụ trồng rừng 
và san gạt tuyến đường mở mỏ                   29,258,928 29,258,928 
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ngoài ranh giới dự án 

 
AB.34110 San đ¿t bãi thải bằng 

máy ÿi 110CV 100m3 178     152,053     164,376 164,376 29,258,928 29,258,928 

4 Tháo dỡ ống tròn                   5,053,719 5,053,719 

- 

BB.11235 

Tháo dÿ ãng bê tông 
bằng cÁn trục, đo¿n 
ãng dài 3m - Đ°ßng 

kính ≤ 2250 mm 
4 đo¿n 
cãng 7.64   481,098 161,775   481,098 170,149 651,247 4,975,527 4,975,527 

- 

AM.26122 

VÁn chuyán ãng cãng 
bê tông bằng ô tô vÁn 
tải thùng 12 t¿n - Cā 
lý vÁn chuyán ≤ 10 

km 
10 

t¿n/1km 3.2     22,644     24,435 24,435 78,192 78,192 

II Khu vāc ngoài ph¿m vi khai thác                   2,027,225 2,027,225 

1 
Tháo dỡ lán trại tạm và nhà vệ 
sinh       

      
      2,027,225 2,027,225 

  Tháo dỡ lán trại tạm                   527,225 527,225 

  
AA.31312 Định mức tháo dỡ 

cửa, thủ công m2 3.68   8,093     8,093   8,093 29,783 29,783 

  
AA.31221 

Định mức tháo dỡ mái 
tôn, thủ công, cao 
<=6m m2 56.625   6,070     6,070   6,070 343,714 343,714 

  
AA.31111 

Định mức Tháo dỡ kết 
cấu gỗ, thủ công, cao 
<=6m m3 0.402   382,409     382,409   382,409 153,728 153,728 

2 

Chi phí vận chuyến nhà vệ sinh về 
kho (tạm tính)       

      

      1,000,000 1,000,000 

3 Thu gom rác thải                   500,000 500,000 

III 

Tçng cßng chi phí cÁi t¿o PHMT 
ch°a tính đÁn chi phí cÁi t¿o, 
phăc håi môi tr°ãng ngoài biên 
giái khu má n¢i bá Ánh h°ång do 
ho¿t đßng khai thác, Mct       

      

      265,522,731 265,522,731 

IV 

Chi phí cÁi t¿o phăc håi môi 
tr°ãng khu vāc ngoài biên giái 
má n¢i bá Ánh h°ång do ho¿t 
đßng khai thác t¿m tính nh° sau:       

      

      26,552,273 26,552,273 
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Mxq=10%*Mct 

V 

CHI PHÍ TRĀC 
TIÀP TT 

11/2021/TT-
BXD     

      

        292,075,005 292,075,005 T=(Mct+Mxq)) 

VI 

CHI PHÍ GIÁN 
TIÀP  

      

      

        27,162,975 27,162,975 GT = C+LT + TT 

6.1 Chi phí chung (C = 

6,2%* T)  

TT 11/2021/ 

TT-BXD     

      

        
18,108,650 18,108,650 

6.2 
Chi phí nhà tạm (LT 

=  1,1%*T) 
TT 11/2021/ 

TT-BXD     

      

        
3,212,825 3,212,825 

6.3 

Chi phí một số công 
việc không xác định 
được khối lượng từ 
thiết kế (TT = T * 
2%)  

TT 11/2021/ 

TT-BXD 

    

      

        

5,841,500 5,841,500 

VIII 

THU NH¾P CHàU 
THUÀ TÍNH 
TR¯àC TT 

11/2021/TT-
BXD     

      

        19,154,279 19,154,279 
TL = 6,0 % *(T + 
GT) 

IX 

Chi phí xây dāng 
tr°ác thuÁ (G =T 
+ GT + TL) 

TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        338,392,259 338,392,259 

X 

ThuÁ giá trá gia 
t�ng   TT 

11/2021/TT-
BXD     

      

        33,839,226 33,839,226 
(GTGT = 10% * 
G) 

XI 

Chi phí xây dāng 
sau thuÁ ( M = 
GTGT + G) 

TT 
11/2021/TT-

BXD     

      

        372,231,485 372,231,485 

XII 
Chi phí giám sát 
trong quá trình cÁi 
t¿o PHMT 

16/2019/TT-
BXD 

    

      

        11,870,800 11,870,800 
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(MGS=3,508%*G) 

XIII 
Chi phí hành chính, Mhc = Mtk 

+Mtđ + Mdp       

      

      43,621,808 43,621,808 

- 

Chi phí thiết kế 
(Mtk=6,7%*M) 

TT 

16/2019/TT-

BXD     

      

        24,939,509 24,939,509 

- 

Chi phí thẩm định 
(Mtđ=0,019%*M)       

      

        70,724 70,724 

- 

Chi phí dự phòng 
(Mtđ=5%*M) 

TT 

16/2019/TT-

BXD     

      

        18,611,574 18,611,574 

XIV 

Chi phí duy tu, bÁo trì các công 
trình cÁi t¿o, MDTCTCTPHMT = 
10%*M        

      

      37,223,148 37,223,148 

XVI 

Đo v¿ đáa hình khu vāc dā án 

ha  4.7   

      

    2,123,461 9,980,268 9,980,268 
(Phă lăc 1.1: Chi phí đo v¿  đáa 
hình) 

XVII 

Trồng rừng phục hồi môi trường 
Mtc                   0 263,439,150 

  
Trồng rừng keo lai khu vực khai 
thác mật độ 1,600 cây/ha  ha 4.7             56,050,883 0 263,439,150 

XVIII 

Tçng chi phí phăc håi môi tr°ãng 
MCP = M+ MGS  + Mhc 
+MDTCTCTPHMT + MđđĐH + Mtc       

      

      474,927,509 738,366,659 
  Làm tròn                   474,928,000 738,367,000 
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T¿i thßi điám lÁp đß án đóng cāa má khoáng sản đ¿t làm vÁt liáu san l¿p t¿i núi Chà 

Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n, tßnh Bình Đánh công ty ch°a tiÁn hành san g¿t và trßng 
cây phục hßi môi tr°ßng theo ph°¢ng án cải t¿o phục hßi môi tr°ßng đ°āc duyát. Do đó đß án 
tính toán san g¿t và trßng cây PHMT còn l¿i đ°āc thá hián cụ thá t¿i bảng sau: 

STT Nßi dung công vißc 
Đ¢n vá 
 Tính 

Khãi l°āng 

 công vißc 
Thãi gian thāc hißn 

1 
San g¿t đáy khai tr°ßng do quá trình khai thác 
t¿o hã lßi lõm 

m3 3.240 
Tÿ cuãi tháng 4 đÁn đÁu 
tháng 5/2024. 

2 
Trßng cây phục hßi môi tr°ßng phÁn dián tích 
bên trong ranh giới cÿa dā án. 

ha 3,86 

- Thßi gian trßng cây tÿ đÁu 
tháng 6/2024 - 7/2024. 

- Thßi gian ch�m sóc cây tÿ 
tháng 7/2024 - 7/2027 (3 

n�m ch�m sóc rÿng). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ĐÃ án đóng cąa má khoáng sÁn đÃt làm v¿t lißu san lÃp t¿i má AN02, núi Chà Rây,  

xã Nh¢n Tân, thá xã An nh¢n, tßnh Bình Đánh. 

Chÿ dā án: Công ty TNHH Xây dāng Tçng hāp HiÁu Ngßc 36 

Bảng  4.3: Dự toán  cải tạo PHMT sau khi phê duyệt đề án được tính toán như sau 

 

STT MSCV Tên công vißc 
Đ¢n 

vá 
Khãi 
l°āng 

Đ¢n giá theo công bã 
3654/UBND-KT và Công bã 

3655/UBND-KT (Đång) 

Đ¢n giá sau hißu chßnh 
(Công v�n sã 131/TB-SXD 
ngày 08/03/2024 , giá nhiên 

lißu tháng 02/2024) 
Tçng đ¢n 

giá 
Thành tiÃn 

V¿t 
lißu 

Nhân 
công 

Máy 
V¿t 
lißu 

Nhân 
công 

Máy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  Khu vāc khai thác                   7.962.332 

1 

San gạt lại đáy khai trường do 
quá trình khai thác tạo hầm, hố 
đào 

                  7.962.332 

  AB.34110 
San đ¿t bãi thải bằng 
máy ÿi 110CV 100m3 32,40     161.892     245.751 245.751 7.962.332 

2 

Chi phí trồng rừng keo lai phục 
hồi môi trường 

ha 3,860                 Trßng rÿng keo lai khu vāc dā án 
thuộc quy ho¿ch chāc n�ng rÿng 
sản xu¿t mÁt độ 1.600 cây/ha 
(xem chi tiÁt phụ lục I) 

III 

Tổng cộng chi phí cải tạo PHMT 
chưa tính đến chi phí cải tạo, 
phục hồi môi trường ngoài biên 
giới khu mỏ nơi bị ảnh hưởng do 
hoạt động khai thác, Mct 

                  7.962.332 
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IV 

Chi phí cải tạo phục hồi môi 
trường khu vực ngoài biên giới 
mỏ nơi bị ảnh hưởng do hoạt 
động khai thác Công ty tạm tính 
như sau: Mxq=10%*Mct 

                  796.233 

V 
CHI PHÍ TRĀC TIÀP TT 

11/2021/TT-
BXD 

                  8.758.566 
T= Mct+Mxq 

VI 
CHI PHÍ GIÁN TIÀP  

                    3.814.547 
GT = C+LT+TT+GTk 

6.1 
Chi phí chung (C = 

6,2%* T)  

TT 

11/2021/TT-

BXD 

                  543.031 

6.2 
Chi phí nhà tạm (LT =  
1,1%*T) 

TT 

11/2021/TT-

BXD 

                  96.344 

6.3 

Chi phí hạng mục chung 
nhưng không xác định 
được khối lượng thiết kế 

TT 

11/2021/TT-

BXD 

                  175.171 

( TT  = 2%* T ) 

6.4 
Chi phí gián tiếp khác TT 

11/2021/TT-

BXD 

                  3.000.000 
GTk  = Cvc 

VIII 

THU NH¾P CHàU 
THUÀ TÍNH TR¯àC 

TT 
11/2021/TT-

BXD 
                  558.096 

TL = 6,0 % *(T + C) 

IX 
Chi phí xây dāng tr°ác 
thuÁ (G =T + GT + TL) 

TT 
11/2021/TT-

BXD 
                  13.131.208 

X 
ThuÁ giá trá gia t�ng   TT 

11/2021/TT-
BXD 

                  1.313.121 
(GTGT = 10% * G) 

XI 
Chi phí xây dāng sau 
thuÁ ( M = GTGT + G) 

TT 
11/2021/TT-

BXD 
                  14.444.329 
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XII 

Chi phí giám sát trong 
quá trình cÁi t¿o PHMT 12/2021/TT-

BXD 
                  460.643 

(MGS=3,508%*G) 

XIII 
Chi phí hành chính, Mhc 

= Mtk +Mtđ + Mdp 
12/2021/TT-

BXD 
                  1.692.731 

- 
Chi phí thiết kế 
(Mtk=6,7%*M) 

12/2021/TT-

BXD 
                  967.770 

- 
Chi phí thẩm định 
(Mtđ=0,019%*M) 

12/2021/TT-

BXD 
                  2.744 

- 
Chi phí dự phòng 

(Mtđ=5%*M) 

12/2021/TT-

BXD 
                  722.216 

XIV 
Chi phí trång răng keo 
lai phăc håi môi tr°ãng 

                      

- 

Trång răng keo lai khu 
vāc dā án thußc quy 

ho¿ch chāc n�ng răng 
sÁn xuÃt m¿t đß 1.600 

cây/ha (xem chi tiÁt phă 
lăc I) 

  Ha 4,7             76.076.000 357.557.200 

XIV 
Chi phí duy tu, bÁo trì các công trình 
cÁi t¿o, MDTCTCTPHMT = 10%*M  

                  1.444.433 

XV 
Tçng chi phí phăc håi môi tr°ãng MCP 
= M+ MGS  + Mhc +MDTCTCTPHMT + 
MTrång răng 

                  375.599.335 

Làm tròn 375.599.000 
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DĀ TOÁN CHI PHÍ TRĀC TIÀP TRäNG VÀ CH�M SÓC 1 HA RĂNG 

- Công thāc trång: 1600 cây/ha, Lo¿i cây trång: keo lai thuÅn lo¿i 
- CÃp thāc bì: thāc bì cÃp 3; đÃt nhóm III; đß dãc < 20 đß; cā ly đi làm 4-5 km; 

 

TT H¿ng măc công vißc 
Măc/v�n bÁn 

áp dăng 

1600 keo lai 

Khãi l°āng Đánh māc 
Hß sã K 

Sã l°āng Đ¢n giá 
 (đồng) 

Thành tiÃn 
(đồng) KL ĐVT ĐM ĐVT SL ĐVT 

I N�m thā nhÃt                   24.712.160 

1 Trång răng                   16.482.660 

a Chi phí nhân công             67,77 công 218.000 14.773.860 

- Xā lý thāc bì Bảng 5.TR.01 10.000 m2 2,59 
công/1
000 m2 0,00 0,00 công 218.000 0 

- Cuãc hã Bảng 5.TR.05 1.600 hã 15,38 
công/1
000 hã 1,42 34,94 công 218.000 7.616.920 

- VÁn chuyán và bón phân, thuãc mãi Bảng 5.TR.16 1.600 cây 5,88 
công/1
000 cây 1,23 11,57 công 218.000 2.522.260 

- L¿p hã Bảng 5.TR.09 1.600 hã 4,90 
công/1
000 hã 1,23 9,64 công 218.000 2.101.520 

- VÁn chuyán cây con và trßng             10,19 công 218.000 2.221.420 

+ Cây Keo Bảng 5.TR.10 1.600 cây 5,18 
công/1
000 cây 1,23 10,19 công 218.000 2.221.420 

- VÁn chuyán cây con và trßng dÁm             1,43 công 218.000 311.740 

+ Cây Keo Bảng 5.TR.21 160 cây 7,25 
công/1
000 cây 1,23 1,43 công 218.000 311.740 

b Chi phí vật tư, cây giống                   1.708.800 

- Cây con                   1.108.800 

+ Cây Keo (Keo lai)             1.760,00 cây 630 1.108.800 

- Phân vi sinh  
 

          
  

  440.000 

+ Cây Keo (0,05 kg/hã)             80,00 kg 5.500 440.000 

- Thuãc mãi                    160.000 

+ Cây Keo (0,005 kg/hã)             8,00 kg 20.000 160.000 
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2 Ch�m sóc n�m thā nhÃt                   8.229.500 

a Chi phí nhân công             37,75   218.000 8.229.500 

- Phát ch�m sóc lÁn 1 Bảng 5.TR.27 10.000 m2 1,58 
công/1
000 m2 1,23 19,43 công 218.000 4.235.740 

- Xới, vun gãc Bảng 5.TR.31 1.600 cây 4,76 
công/1
000 cây 1,23 9,37 công 218.000 2.042.660 

- Bảo vá rÿng Bảng 5.TR.50 1 ha 7,28 công/ha 1,23 8,95 công 218.000 1.951.100 

II N�m thā hai                   16.369.060 

1 Chi phí nhân công             66,17 công 218.000 14.425.060 

- Phát ch�m sóc lÁn 1 Bảng 5.TR.27 10.000 m2 1,58 
công/1
000 m2 1,23 19,43 công 218.000 4.235.740 

- Phát ch�m sóc lÁn 2 Bảng 5.TR.28 10.000 m2 1,05 
công/1
000 m2 1,23 12,92 công 218.000 2.816.560 

- Xới, vun gãc Bảng 5.TR.32 1.600 cây 6,76 
công/1
000 cây 1,23 13,30 công 218.000 2.899.400 

- VÁn chuyán và bón phân Bảng 5.TR.16 1.600 cây 5,88 
công/1
000 cây 1,23 11,57 công 218.000 2.522.260 

- Bảo vá rÿng Bảng 5.TR.50 1 ha 7,28 công/ha 1,23 8,95 công 218.000 1.951.100 

2 Chi phí vật tư                   1.944.000 

- Phân NPK 20 : 20 : 15                    1.784.000 

+ Cây Keo (0,05 kg/cây)             80,00 kg 22.300 1.784.000 

- Thuãc mãi  
 

          
  

  160.000 

+ Cây Keo (0,005 kg/cây)             8,00 kg 20.000 160.000 

III N�m thā ba                   14.211.420 

1 Chi phí nhân công             65,19 công 218.000 14.211.420 

- Phát ch�m sóc lÁn 1 Bảng 5.TR.29 10.000 m2 1,30 
công/1
000 m2 1,23 15,99 công 218.000 3.485.820 

+ Phát ch�m sóc lÁn 2 Bảng 5.TR.30 10.000 m2 1,25 
công/1
000 m2 1,23 15,38 công 218.000 3.352.840 

- Xới, vun gãc Bảng 5.TR.32 1.600 cây 6,76 
công/1
000 cây 1,23 13,30 công 218.000 2.899.400 

- VÁn chuyán và bón phân Bảng 5.TR.16 1.600 cây 5,88 
công/1
000 cây 1,23 11,57 công 218.000 2.522.260 
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- Bảo vá rÿng Bảng 5.TR.50 1 ha 7,28 công/ha 1,23 8,95 công 218.000 1.951.100 

Tçng cßng                   55.292.640 
 

Ghi chú: Đãi với đ¢n giá nhân công trßng rÿng theo TT21/2023/TT-BNNPTNT cÿa UBND tßnh Bình Đánh là 218.000 đßng. 
Tçng chi phí trång và ch�m sóc 1ha răng:  
- Công thāc trßng: 1600 cây/ha, Lo¿i cây trßng: keo lai thuÁn lo¿i 

TT H¿ng măc 
Tçng nhu 
cÅu vãn 
(đồng) 

N�m thāc hißn 

N�m 1 N�m 2 N�m 3 N�m 4 

I Chi phí xây dāng 61.250.422 27.374.895 18.132.826 15.742.701 0 

1 Chi phí trāc tiÁp 55.292.640 24.712.160 16.369.060 14.211.420 0 

1.1 Chi phí nhân công 51.639.840 23.003.360 14.425.060 14.211.420 0 

1.2 Chi phí vật tư, cây giống 3.652.800 1.708.800 1.944.000 0   

2 Chi phí chung 5%x(1) 2.764.632 1.235.608 818.453 710.571 0 

3 Thu nhÁp cháu thuÁ tính tr°ớc 5,5% (1+2) 3.193.150 1.427.127 945.313 820.710 0 

II Chi phí quÁn lý 3% x (I) 1.837.513 821.247 543.985 472.281 0 

III Chi phí t° vÃn đÅu t° xây dāng 2.468.100 2.468.100       

1 Chi phí thiÁt kÁ 2.468.100 2.468.100       

IV Chi phí khác 6.896.856 3.153.096 1.885.845 1.857.915 0 

1 
Chi phí kiám tra, giám sát, nghiám thu chß đ¿o kỹ 
thuÁt  (10% nhân công trāc tiÁp) 6.751.080 3.007.320 1.885.845 1.857.915 0 

2 Chi phí thẩm đánh 0,238% x (I) 145.776 145.776       
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V Chi phí dā phòng 5% x (I+II+III+IV) 3.622.645 1.690.867 1.028.133 903.645 0 

  
Tổng chi phí cho 01 ha 76.075.535 35.508.205 21.590.789 18.976.541 0 

  Làm tròn 76.076.000 35.508.000 21.591.000 18.977.000 0 
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CH¯¡NG V 

Tæ CHĀC THI CÔNG 

Đá đảm bảo tính pháp lý và tuân thÿ các quy đánh cÿa Nhà n°ớc vß bảo vá môi 
tr°ßng sau khi thāc hián đóng cāa má Công ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu 
Ngßc xin cam kÁt thāc hián công tác đóng cāa má cho khu vāc khai thác đ¿t làm vÁt 
liáu san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, thá xã An Nh¢n 
phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 (mới) xã Ph°ớc Lộc, 
huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh, dián tích 4,7ha nh° sau: 

1. Tính toán chi phí thāc hián đóng cāa má đảm bảo trung thāc, khách quan. 
2. Công ty tá chāc thāc hián và hoàn thành các bián pháp thi công các h¿ng mục 

công trình cải t¿o, phục hßi môi tr°ßng đã đ°āc duyát đúng thßi gian, đảm bảo ch¿t 
l°āng. 

3. Chuẩn bá đÿ vÁt t°, thiÁt bá s¿n sàng phòng ngÿa, āng phó sā cã trong quá 

trình thāc hián khi xảy ra sā cã. 
4. Thāc hián chÁ độ nộp hß s¢ báo cáo công tác đóng cāa má theo đúng quy 

đánh. 
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KÀT LU¾N 

Các h¿ng mục công trình cÿa đß án đóng cāa má đã lÁp á trên đáp āng mục 
tiêu đã đß ra, đảm bảo yêu cÁu vß bảo vá môi tr°ßng và phục vụ các mục đích có 
lāi cho con ng°ßi, t¿o đ°āc môi tr°ßng sinh thái tãt h¢n cho khu vāc sau khi 
đóng cāa khu má.  

Công ty TNHH Xây dāng Táng hāp HiÁu Ngßc đß nghá các c¢ quan có 
thẩm quyßn xem xét thẩm đánh và phê duyát Đß án đóng cāa má khu khai thác 

đ¿t làm vÁt liáu san l¿p dián tích 4,7 ha t¿i má AN02, núi Chà Rây, xã Nh¢n Tân, 
thá xã An Nh¢n phục vụ thi công Dā án Khu vāc 01, Khu dân c° dßc Quãc lộ 19 
(mới) xã Ph°ớc Lộc, huyán Tuy Ph°ớc, tßnh Bình Đánh đá Công ty sớm trián khai 
thāc hián./. 
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PHĂ LĂC: 
CHĀNG TĂ NÞP TIÂN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ N¯àC 

1. Chāng tÿ nộp tißn c¿p quyßn khai thác khoáng sản. 
2. Gi¿y nộp tißn khoáng sản phi kim lo¿i. 
3. Gi¿y nộp tißn phí bảo vá môi tr°ßng đãi với khoáng sản còn l¿i. 
4. Gi¿y nộp tißn thuê mÁt đ¿t hằng n�m. 
5. Gi¿y nộp tißn xây dāng kÁt c¿u h¿ tÁng. 
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PHĂ LĂC: 
GIÂY Tâ PHÁP LÝ KÈM THEO 
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PHĂ LĂC HÌNH ÀNH THĀC TÀ T¾I KHU VĀC ĐÓNG CĄA Mà 

 

 


